1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
1.1. Trình tự, cách thức, thời gian thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	TT
	Trình tự
thực hiện
	Cách thức thực hiện
	Thời gian
giải quyết

	Bước 1
	Nộp hồ sơ thủ tục hành chính
	- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp; Địa chỉ: Tòa nhà Bưu điện Tỉnh số 85, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Mặt tiền đường Lý Thường Kiệt) hoặc bằng hình thức trực tuyến.
- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp http://dichvucong.dongthap.gov.vn
	- Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút;
- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc.
- Thứ bảy từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

	Bước 2
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ thủ tục hành chính
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ nộp chưa đầy đủ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định, trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đã nộp đầy đủ thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ, Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường Bưu điện thì gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua đường Bưu điện cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.
	Chuyển hồ sơ đầy đủ đến bộ phận chuyên môn trong ngày làm việc hoặc vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

	Bước 3
	Giải quyết thủ tục hành chính
	Bộ phận chuyên môn kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ đầy đủ và phù hợp theo quy định, Sở Giao thông vận tải thông báo cho tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm về thời gian kiểm tra, đánh giá thực tế đơn vị đăng kiểm. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không phù hợp theo quy định, Sở Giao thông vận tải phải thông báo cho tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kiểm tra, đánh giá, Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế. Kết quả đánh giá được lập thành Biên bản theo mẫu quy định.
	








Trong thời gian không quá 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:

	
	
	+ Nếu đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới với mã số đơn vị đăng kiểm trong thời hạn 05 ngày làm việc. 
	

	
	
	+ Nếu kết quả kiểm tra, đánh giá không đạt yêu cầu thì Sở Giao thông vận tải phải thông báo bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc để tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm khắc phục và tiến hành kiểm tra, đánh giá lại.
	

	
	
	- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp
	0,5 ngày

	
	
	- Giải quyết hồ sơ, trong đó:
	12 ngày

	
	
	+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.
	10 ngày

	
	
	+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.
	01 ngày

	
	
	+ Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái.
	01 ngày

	
	
	- Chuyển bộ trả kết quả đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp
	0,5 ngày

	Bước 4
	Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả và hoàn trả Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp hoặc liên hệ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảqua đường bưu điện hoặc hình thực phù hợp khác.

	- Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút;
- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc.
- Thứ bảy từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo mẫu quy định;
- Danh sách trích ngang nhân lực của đơn vị kèm theo các hồ sơ sau: Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị đăng kiểm; quyết định bổ nhiệm đối với phụ trách bộ phận kiểm định; bản sao được chứng thực hợp đồng lao động theo quy định, quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận đối với đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ và các văn bằng, chứng chỉ được chứng thực của từng cá nhân;
- Bản đối chiếu các quy định về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể và mặt bằng nhà xưởng có bố trí dây chuyền và thiết bị kiểm tra;
- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền của địa phương (bản sao có chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).
1.3. Cơ quan thực hiện:
Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp.
1.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật 
1.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới 
1.6. Lệ phí: không có
1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
[bookmark: chuong_pl_4]Đơn đề nghị kiểm tra cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo mẫu Phụ lục V Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ
1.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 
Tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, nhân lực theo quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP, Nghị định số 30/2023/NĐ-CP và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.
1.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;
- Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
1.10. Lưu hồ sơ (ISO):

	Thành phần hồ sơ lưu
	Bộ phận
lưu trữ
	Thời gian lưu

	- Như mục 1.2 (Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, điều kiện).
	Phòng, đơn vị tham mưu giải quyết thủ tục hành chính
	Không quy định thời hạn





[bookmark: chuong_pl]PHỤ LỤC I
[bookmark: chuong_pl_name]MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI
(Kèm theo Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI
Số1: ..............
Căn cứ Quyết định số ....................... của…....................2
Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm ........, tại3 ..............., Đoàn kiểm tra, đánh giá của4 ………...................., gồm các thành viên sau:
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
đã thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá đơn vị đăng kiểm xe cơ giới5 ....... và kết luận như sau:
1. Cơ cấu tổ chức6:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Diện tích mặt bằng của đơn vị đăng kiểm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Xưởng kiểm định:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra:
.................................................................................................................................
5. Đăng kiểm viên:
.................................................................................................................................
6. Nhân viên nghiệp vụ kiểm định:
.................................................................................................................................
7. Phụ trách bộ phận kiểm định:
.................................................................................................................................
8. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm:
.................................................................................................................................
9. Thực hiện quy trình kiểm định của đơn vị đăng kiểm:
.................................................................................................................................
10. Các quy định khác trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:
.................................................................................................................................
11. Các nội dung cần khắc phục:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Kết luận:
□ Đơn vị đăng kiểm được đánh giá đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
□ Đơn vị đăng kiểm được đánh giá không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Biên bản đã được thông qua và lập thành … bản có giá trị như nhau, một bản lưu tại đơn vị đăng kiểm (hoặc tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm), một bản lưu tại Cơ quan cấp giấy chứng nhận và …./.
	Đơn vị đăng kiểm/Tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ và tên)


….7… cam kết những nội dung trên là đúng.
Hồ sơ8 gửi kèm (01 bộ) gồm:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu ....
	ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


____________________________
1 Số biên bản kiểm tra, đánh giá.
2 Cơ quan thực hiện đánh giá.
3 Địa chỉ đơn vị được đánh giá.
4 Cơ quan thực hiện đánh giá.
5 Đối với trường hợp đánh giá lần đầu thì ghi tên tổ chức thành lập; đối với đánh giá định kỳ thì ghi mã số của đơn vị đăng kiểm.
[bookmark: tc_10]6 Theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.
7 Tên tổ chức/đơn vị đăng kiểm.
8 Ghi rõ thành phần hồ sơ gửi kèm theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này.
[bookmark: chuong_pl_1]


PHỤ LỤC II
[bookmark: chuong_pl_1_name]MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
(Kèm theo Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)
	………………..1
…..……………..2
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Số: ........3
Căn cứ Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Nghị định số...…/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;
Căn cứ Biên bản kiểm tra, đánh giá số4........, ngày..…tháng..…năm…..
.....… 5 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Cho:6...................................................................... Mã số7:……......................
Địa chỉ:..............................................................................................................
Số dây chuyền kiểm định: ................................................................................
- Dây chuyền số ……...........…; Dây chuyền kiểm định loại ........................
- Dây chuyền số ……...........…; Dây chuyền kiểm định loại ........................
- Dây chuyền số ……...........…; Dây chuyền kiểm định loại ........................
[bookmark: tc_11]Khi hoạt động kiểm định, đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo số lượng đăng kiểm viên tối thiểu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định này.
Ghi chú: .............................................................................................................
	
	..............., ngày ....... tháng ...…. năm ......
……………..8
(Ký tên, đóng dấu)

















PHỤ LỤC V
[bookmark: chuong_pl_4_name]MẪU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
(Kèm theo Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
ĐĂNG KIỂM2
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ….../..........
	…3…, ngày ...... tháng ....... năm ........


ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Kính gửi: ……….………4……………………
Căn cứ Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Nghị định số ........./2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
1. Tên tổ chức/đơn vị đăng kiểm: ..................................................................
2. Địa chỉ: .......................................................................................................
3. Số điện thoại (Fax): ....................................................................................
4. Đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới cho:
............……...........................................................................................……..
5. Lý do5:
….6…................................................ cam kết những nội dung trên là đúng.
Hồ sơ7 gửi kèm (01 bộ) gồm:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu ....
	TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



